
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP HƯU TRÍ XÃ HỘI HÀNG THÁNG
                 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 176/2025/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-VHXH ngày       tháng 8 năm 2025 của Phòng Văn hóa - Xã hội )

TT Họ và tên Ngày sinh Số định danh Địa chỉ (tổ dân phố) Đối tượng Hệ
số

Số tiền
(đồng/tháng)

Thời gian
hưởng
(tháng)

Ghi chú

1 Nguyễn Duy Thịnh 15/08/1950 051050003055 Long Bàn Hưu trí xã hội 1 500.000 08/2025 H48.203-250815-0005

2 Lê Thị Thanh Tuyết 01/01/1950 051150007425 Quyết Thắng Hưu trí xã hội 1 500.000 08/2025 H48.203-250816-0003

3 Trần Thị Xử 04/02/1946 051146001086 Liên hiệp 1A Hưu trí xã hội 1 500.000 08/2025 H48.203-250818-0059

4 Trần Thị Hoa 10/01/1950 051150000737 Long Bàn Hưu trí xã hội 1 500.000 08/2025 H48.203-250818-0015

5 Nguyễn Xuân 05/02/1950 051050000644 Long Bàn Hưu trí xã hội 1 500.000 08/2025 H48.203-250819-0024

6 Đặng Diệu 10/02/1946 051046000348 Long Bàn Hưu trí xã hội 1 500.000 08/2025 H48.203-250819-0044

7 Nguyễn Hùng 20/02/1945 051045000897 Thống Nhất Hưu trí xã hội 1 500.000 08/2025 H48.203-250820-0012

8 Nguyễn Thị Thành Tua 06/07/1951 051151005691 Thống Nhất Hưu trí xã hội 1 500.000 08/2025 H48.203-250820-0036

9 Nguyễn Thị Hương 20/08/1950 051150000987 Trường Thọ Tây B Hưu trí xã hội 1 500.000 08/2025 H48.203-250821-0014

10 Hồng Thị Mộng Nga 27/12/1944 079144006701 Cộng Hòa 2 Hưu trí xã hội 1 500.000 08/2025 H48.203-250821-0032

11 Phạm Thảng 15/06/1945 051045000369 Ân Phú Hưu trí xã hội 1 500.000 08/2025 H48.203-250825-0064

12 Phạm Thị Đường 10/12/1947 051147006740 Ngọc Thạch Hưu trí xã hội 1 500.000 08/2025 H48.203-250825-0006
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